	TUẦN 19             TỪ NGÀY 20/1 /2025 ĐẾN NGÀY 24/1 2/2025

	Thứ
	Tiết
	Môn
	Tiết thứ
	Nội dung bài dạy
	ƯDCNTT
	Đồ dùng 
dạy học

	Hai
20/1
	S
	1
	HĐTN
	55
	SHDC:Tết đoàn viên  
	
	  

	
	 
	2
	Toán 
	91
	Luyện tập
	Soi
	Máy soi   

	
	 
	3
	T.V 
	181
	Đọc:Chuyện bốn mùa-T1
	
	Hình MH

	
	 
	4
	T.V
	182
	Đọc:Chuyện bốn mùa -T2
	
	Hình MH

	
	C
	5
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	 

	
	
	6
	TV  BT
	
	Luyện tập
	
	    

	
	
	7
	GDTC
	37
	BT phối hợp di chuyển vòng trái, vòng phải
	
	Còi

	Ba
21/1
	S
	1
	T.V  
	183
	Viết :Chữ hoa Q
	
	Hình MH

	
	
	2
	T.V
	184
	Nói và nghe:KC : Chuyện bốn mùa
	
	Hình MH

	
	
	3
	Toán
	92
	Phép nhân
	Soi
	Máy soi       

	
	
	4
	TNXH
	37
	Cần làm gì để BVMTS của ĐV-TV-T1
	
	Hình MH    

	
	C
	5
	Đạo đức
	19
	            Kiềm chế cảm xúc tiêu cực -T1
	
	Hình MH

	
	
	6
	AN
	19
	GTCĐ mùa xuân-Hát :Hoa lá mùa xuân
	
	Hình MH  

	
	
	7
	  T.VBT
	
	Luyện tập
	
	 

	Tư
22/1
	S
	1
	TV
	185
	Đọc: Mùa nước nổi-T1
	
	Hình MH

	
	
	2
	TV
	186
	Đọc: Mùa nước nổi-T2
	
	Hình MH

	
	
	3
	 TA
	 37
	Unit 6: Around town
	
	 

	
	
	4
	Toán
	93
	Luyện tập
	Soi 
	Máy soi   

	
	C
	5
	TNXH
	38
	Cần làm gì để BVMTS của ĐV-TV-T2
	
	Hình MH

	
	
	6
	HĐTN
	56
	Tết nguyên đán
	
	Hình MH

	
	
	7
	Toán BT
	
	Luyện tập
	
	

	Năm
23/1
	S
	1
	T.V
	187
	Viết: NV Mùa nước nổi
	
	 

	
	
	2
	T.V 
	188
	MRVT về các mùa.Dấu chấm, dấu chấm …
	
	Hình MH  

	
	
	3
	MT
	19
	CĐ 7:Gương mặt thân quen -T2
	
	Mẫu 

	
	
	4
	Toán
	94
	Thừa số,tích 
	Soi
	Máy soi       

	
	C
	5
	
	
	
	
	 

	
	
	6
	
	
	
	
	

	
	
	7
	
	
	
	
	

	Sáu
24 /1
	S
	1
	TA
	38
	Unit 6: Around town
	
	 

	
	
	2
	Toán 
	95
	Luyện tập
	Soi 
	Máy soi   

	
	
	3
	T.V
	189
	            Viết đoạn văn tả một đồ vật.
	
	Hình MH   

	
	
	4
	T.V
	190
	Đọc mở rộng
	
	  Truyện

	
	C
	5
	HĐTN
	57
	SH lớp-GDANQP- bài 2
	
	Hình MH  

	
	
	6
	GDTC
	38
	BT phối hợp di chuyển nhanh dần theo ..T1
	
	Còi 

	
	
	7
	TNXHBT
	
	Luyện tập
	
	

	
	Phó hiệu trưởng

      Vũ Thị Chững
	 
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	












